
 

 

1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN TÂN PHÚ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  

Bản án số: 106/2024/HSST 

Ngày       : 30/5/2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA  N NHÂN  ÂN QUẬN TÂN PHÚ  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Huỳnh Hoàng Phương; 

Các Hội thẩm nhân dân:1/ Ông Nguyễn Đình Thức; 

2/ Ông Phan Trọng Bình; 

Thư ký phiên tòa: Bà Lê Th  Tư ng Vi  à Thư    T a án nh n   n qu n T n Ph   

Thành phố Hồ Chí Minh; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Bà Huỳnh Th  Th y T  à Kiểm sát viên; 

H m nay  ngày 30 tháng 5 n m 2024 t i Tr  s  T a án nh n   n qu n T n Ph   

Thành phố Hồ Chí Minh   t    sơ th m v  án hình s  th     số 124/2023/H  T ngày 

03 tháng 8 n m 2023 th o Quy t   nh  ưa v  án ra   t    số 126/2024/QĐ   T-H  

ngày 15 tháng 5 n m 2024  ối v i các    cáo: 

1. Họ và tên: PHẠM NGỌC MINH C;  i i tính: N ;  inh n m: 1988 t i t nh 

Ph   ên; Quốc t ch: Vi t Nam; D n t c: Kinh; T n giáo: Kh ng; Nơi   ng    h   h u 

thư ng tr : Khu phố T  Th  trấn C  huy n    t nh Ph   ên; Chỗ  : B L  phư ng P  

qu n T  Thành phố Hồ chí Minh; Trình    học vấn: 12/12; Nghề nghi p: Bu n  án; 

Con ông Ph m Ngọc T1  sinh n m 1954 và  à Hoàng Th  N  sinh n m 1968; Chồng: 

Nguyễn  u n C  sinh n m 1989  Con: 02 ngư i    n nhất sinh n m 2011; nhỏ nhất 

sinh n m 2020; Tiền án  tiền s : Kh ng; B  cáo    áp   ng  i n pháp cấm  i  hỏi nơi 

cư tr ; 

2. Họ và tên: NGUYỄN HUY T2;  i i tính: Nam;  inh n m: 1993 t i t nh 

Khánh H a; Quốc t ch: Vi t Nam; D n t c: Kinh; T n giáo: Kh ng; Nơi   ng    h  

 h u thư ng tr : Tổ H  T  V  Thành phố N  t nh Khánh H a; Chỗ  : B L  phư ng P  

qu n T  Thành phố Hồ chí Minh; Trình    học vấn: 12/12; Nghề nghi p: Làm c ng; 

Con ông Nguyễn Cảnh T3  sinh n m 1968 và  à Lê Th  T4  sinh n m 1969; Vợ: 

Nguyễn Th  Như Q  sinh n m 1995; Con: 01 ngư i  sinh n m 2019; Tiền án  tiền s : 

Kh ng; B  cáo    áp   ng  i n pháp cấm  i  hỏi nơi cư tr ; 

3. Họ và tên: PHẠM VĂN ÚT T3;  i i tính: Nam;  inh n m: 1978 t i t nh 

Đồng Tháp; Quốc t ch: Vi t Nam; D n t c: Kinh; T n giáo: Kh ng; Nơi   ng    h  

 h u thư ng tr : A  A  C  Đồng Tháp; Chỗ  : A L  phư ng P  qu n T  Thành phố Hồ 

Chí Minh; Trình    học vấn: 6/12; Nghề nghi p: Kh ng; Con  ng Ph m Thiên N1     

ch t  và  à Quỳnh Th  T5  sinh n m 1935; Vợ: Lê Th  Ngọc H  sinh n m 1985  Con: 
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02 ngư i    n nhất sinh n m 2011  nhỏ nhất sinh n m 2018; Tiền án  tiền s : Kh ng; 

B  cáo    truy n  th o Quy t   nh số 1458/QĐTN-CSHS ngày 24/5/2024; các    cáo 
Ph m Ngọc Minh C1, Nguyễn Huy T6 có mặt t i phiên t a;    cáo Ph m V n Út T7 hi n 

 ang  ỏ trốn và  ang    truy n   

NỘI  UNG VỤ  N: 

Th o các tài  i u có trong hồ sơ v  án và  iễn  i n t i phiên t a  n i  ung v  án 

 ược tóm tắt như sau: 

Vào  hoảng 17 gi  00 ph t ngày 25/8/2022  Đ C ng an qu n T   t hợp Công an 

phư ng P ti n hành  iểm tra hành chính quán cà phê t i số B L  phư ng P  qu n T   ắt 

quả tang Nguyễn Huy T6  ang ghi số  ề cho Trương Hoàng T8,    Ngọc Anh H1 và 

Ph m Ngọc Minh C1  ang thống  ê phơi  ề nên  ưa về Công an phư ng P  ể      . 

Qua truy xét C ng an qu n T    phát hi n Ph m V n Út T7   à ngư i mua số  ề của 

T6 vào chiều cùng ngày nên     ưa T7 về tr  s  C ng an phư ng  àm vi c. 

Cơ quan Cảnh sát  iều tra C ng an qu n T    ti n hành   p  iên  ản  àm vi c  

l p  iên  ản  iểm tra các n i  ung tin nhắn mua  án số  ề trên  i n tho i  i   ng hi u 

Iphon  11 thu gi  của C1   i n tho i Iphon  12 thu gi  của T6  trên 26 t  phơi  ề của 

C1  12 t  phơi  ề giấy của T6  01 t  phơi  ề của H1  01 t  phơi  ề của T8 và số tiền 

5.100.000  ồng. Qua  iểm tra về cách thức mua  án số  ề      ác   nh số tiền  ánh 

  c trong ngày của Ph m Ngọc Minh C1, Nguyễn Huy T6  à 47.234.000  ồng      ao 

gồm tiền tr ng thư ng 12.600.000  ồng của Ph m V n Út T7. 

T i Cơ quan  iều tra Ph m Ngọc Minh C1  hai nh n: Khoảng gi a tháng 8/2022  

 ối tượng H2   h ng rõ nh n th n   ai   ch  t i quán cà phê t i số B L  phư ng P  qu n 

T  gặp C1 kêu C1 ghi số  ề cho H2  ể hư ng hoa hồng  n u C1 ghi số  ề  ược 

1.000.000  ồng  thì H2 sẽ trả tiền c ng cho C1  à 29.000  ồng. Do cần có tiền trang 

trải cu c sống nên C1  ồng   nh n ghi số  ề. C1 thuê Nguyễn Huy T6 hằng ngày ph  

bán cà phê cho C1. Đ n ngày 18/8/2023  C1 có kêu T6 ph  gi p C1 trong vi c ghi số 

 ề   hi  hách   n ghi số  ề n u C1   n vi c thì T6 sẽ nh n ghi số  ề cho K  toàn    

phơi  ề và tiền ghi  ề thì Th c chuyển   i cho C1. Hình thức mua  án số  ề của C1 là 

có hai cách mua số  ề  cách thứ nhất: Khách   n gặp tr c ti p C1, T6 t i quán C2   a 

ch  B L  phư ng P  qu n T  ể mua số  ề. Khi  hách   n và  ọc nh ng con số   ài 

muốn mua thì C1 sẽ s    ng m t cuốn sổ gồm hai  iên: m t  iên màu trắng và m t  iên 

màu hồng. L màu hồng  ùng  ể ghi số  ề cho  hách và  hách gi    iên màu trắng 

Ch u gi   ể  ối chi u v i  hách  hi  hách tr ng. Cách thứ hai: Khách  h ng   n mua 

tr c ti p  ược thì sẽ  iên h  cho C1, T6  ể mua số  ề qua số  i n tho i của C1 là 

0902.744.935   hách có thể gọi  i n tho i  ọc nh ng con số cần ghi cho C1 hoặc có 

thể nhắn tin qua số  i n tho i trên.  au  ó  C1 ghi nh ng con số của  hách  ọc hoặc 

nhắn tin vào cuốn sổ gồm hai  iên: m t  iên màu trắng và m t  iên màu hồng. Trư ng 

hợp C1  ác nh n  ồng   mua số  ề thành c ng v i  hách  à  hi C1 ghi phơi  ề ra sổ  

n u  hách t i thì C1  ưa t  phơi màu hồng cho  hách c n C1 gi    i t   iên màu trắng 

 ể  ối chi u thắng thua. Có trư ng hợp  hách    a  h ng t i gặp  ấy phơi và chưa  ưa 

tiền  thì C1 cho nợ  ngày h m sau có   t quả thắng thua   hách   n  ọc con số    ghi 

và C1  ối chi u   t quả thắng thua  rồi thu tiền. Khi  hách   n mua số  ề  C1 sẽ giảm 

  t cho  hách 20% tổng số tiền  hách mua  ề. Khách mua số  ề tr c ti p  ưa tiền mặt 

cho C1 và T6 hoặc chuyển  hoản cho C1 qua số tài  hoản 09027339350 m  t i ngân 

hàng T10 tên chủ tài  hoản P. Hằng ngày  sau  hi ghi số  ề cho  hách  C1 g i tin nhắn 

cho H2  ằng ứng   ng T   gram trư c th i  iểm  ổ số hằng ngày.  au 16 gi  hàng 
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ngày    a trên   t quả  ổ số của các  ài  ể  ác   nh  n thua v i tỷ    như sau: N u 

 hách tr ng số  ề có 02 ch  số thì tỷ    thắng cược  à gấp 72  ần số tiền mua số. N u 

 hách tr ng số  ề có 03 ch  số thì tỷ    thắng cược  à gấp 630  ần số tiền mua số. N u 

 hách tr ng số  ề có 04 ch  số thì tỷ    thắng cược  à gấp 5200  ần số tiền mua số.  

Khi  hách thắng thì  hách sẽ   n gặp C1 và  ưa cho C1 t  phơi màu hồng. Trư ng 

hợp  hách chưa  ấy phơi hồng thì sẽ  ọc nh ng con số    ghi hoặc  ối chi u tin nhắn 

 i n tho i.  au  ó  C1  ối chi u v i t  phơi màu trắng  n u th ng tin trùng  h p thì 

C1 sẽ ứng tiền chung tiền thắng  ề cho  hách  ằng tiền mặt hoặc s    ng tài  hoản 

ngân hàng I m  t i ngân hàng T10 tên chủ tài  hoản PHAM N OC MINH CHAU 

chuyển  hoản cho  hách  nhưng chủ y u  à  ưa tiền mặt.  au  ó  C1 nhắn tin cho H2 

yêu cầu chuyển  hoản   i số tiền C1    chi ra  ể trả cho  hách. C1 ch  ghi số  ề của 

 hách chuyển cho H2  ể hư ng hoa hồng  C1  h ng mua  án số  ề v i H2. Do  ượng 

 hách ghi  ề có ngày có ngày  h ng nên C1  h ng nh  chính  ác  ch  nh  C1 thu  ợi  

hư ng hoa hồng từ vi c ghi số  ề cho H2  hoảng 2.200.000  ồng  số tiền này C1    

tiêu xài h t.  

Ngày 25/8/2022, C1 ghi số  ề cho 21  hách  v i tổng số tiền  à 24.532.000  ồng  

 o  ều  à  hách v ng  ai nên C1  h ng  i t nh n th n   ai   ch của số  hách này. Đối 

v i nh ng t  phơi  ề và tin nhắn  i n tho i ghi trư c ngày 25/8/2022  C1        ỏ và 

 óa h t. Cùng ngày  T6    ph  gi p C1 ghi số  ề cho tổng c ng cho 12  hách v ng  ai 

v i số tiền  à 10.102.000  ồng. Trong  ó  có Ph m V n Ú T7  à ngư i mua  ề trong 

ngày 25/8/2022  số tiền 128.000  ồng    t quả sổ  ổ tr ng 12.600.000  ồng. Khi  iểm 

tra  cơ quan C ng an thu gi  số tiền 5.100.000  ồng  à số tiền ghi số  ề trong ngày 

25/8/2022. C1  ác   nh có s  chênh   ch gi a tiền trên phơi và tiền thu gi   à  o m t 

số  hách t i ghi số  ề chưa  ưa tiền. C1 có thỏa thu n v i họ sau  hi có   t quả  ổ số 

sẽ tính thắng thua và trả tiền sau. 

Nguyễn Huy T6  hai: Th c và C1  à ch   m họ hàng. Khoảng tháng 3/2022  T6 

ph   án cà phê cho C1  t i   a ch  B L  phư ng P  qu n T. Đ n ngày 18/8/2023  C1 

nói v i T6 ph   án cà phê cho C1 và n u  hách cần mua  ề mà C1   n sẽ ph  gi p C1 

ghi và nh n tiền  sau  ó T6 chuyển số  ề cũng như tiền cho C1, T6  ồng  . Th c 

 h ng ghi  ề riêng v i  hách  T6  h ng hư ng hoa hồng  mỗi ngày C1 cho T6 từ 

100.000  ồng   n 200.000  ồng   à tiền Th c ph   án cà phê và ph  gi p C1 ghi  ề. 

 ố tiền c ng T6 hư ng  ợi tù vi c ghi số  ề cho C1  hoảng 500.000  ồng. Th c    tiêu 

 ài cá nh n h t số tiền trên.  

Trong ngày 25/8/2022, T6    ghi  ề tổng c ng 12  hách  trong  ó có Trương 

Hoàng T8,    Ngọc Anh H1 và Ph m V n Út T7  c n   i  à  hách vãng lai nên T6 

 h ng  i t rõ nh n th n  ai   ch. Tổng số tiền T6 ghi  án số  ề trong ngày  à 

10.102.000  ồng. Trong  ó  T6 ghi số  ề cho Ph m V n Út T7 v i số tiền 128.000 

 ồng và T7 thắng v i số tiền  à 12.600.000  ồng  thì C1    chuyển T7 số tiền 

11.600.000  ồng  T7 cho T6 số tiền 1.000.000  ồng. Th c    tiêu  ài cá nh n h t số 

tiền trên. 

Ph m V n Út T7  hai nh n: Vào   c  hoảng 15 gi  ngày 25/8/2022  T7   n   a 

ch  B L  phư ng P  qu n T  gặp Nguyễn Huy T6  mua  ề  v i số tiền 128.000  ồng  

gồm   u chủ 725 752 hai  ài T y Ninh và An  iang. Đ n  hoảng 16 gi  40 ph t cùng 

ngày, T7      t quả  ổ số  ài T y Ninh  T7 thắng v i số tiền  à 12.600.000  ồng  T7 

  n gặp T6, T7 cho T6 1.000.000  ồng  trong số tiền thắng  ề  số tiền c n   i 

11.600.000  ồng  Ph m Ngọc Minh C1 chuyển  hoản qua số tài  hoản 060039514314  
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m  t i ngân hàng S, mang tên Ph m V n Út T7. Đ n 20 gi  cùng ngày  C ng an m i 

T7 về Phư ng  àm vi c. T7    giao n p cho cho Cơ quan  iều tra số tiền 11.600.000 

 ồng. Đ y  à  ần  ầu tiền tám gặp T6  ể mua số  ề. 

* Vật chứng: 

Tạm giữ của Phạm Ngọc Minh C1: 

-  ố tiền Vi t Nam 5.100.000  ồng  à tiền C1 ghi số  ề cho  hách trong ngày 

25/8/2022; 

- M t  01    t  i màu  anh C1 s    ng  ể ghi số  ề; 

- M t  01   i n tho i  i   ng hi u Iphon  11 Pro màu  anh có số IMEI: 

352852113362089  à  i n tho i C1 s    ng mua  án số  ề; 

- Hai mươi mốt  21  t  phơi màu trắng C1 ghi  ề cho  hách trong ngày 

25/8/2022  ưu  èm hồ sơ v  án; 

- N m  05  t  phơi màu hồng C1 ghi  ề cho  hách trong ngày 25/8/2022. Lưu 

 èm hồ sơ v  án; 

Tạm giữ của Nguyễn Huy T6: 

- Mư i hai  12  t  phơi màu trắng  Th c ghi  ề cho  hách trong ngày 25/8/2022 

 ưu  èm hồ sơ v  án; 

- M t  01   i n tho i  i   ng hi u Iphon  12 Pro màu  anh  IMEI: 

356683113858222  à  i n tho i Th c s    ng mua  án số  ề; 

Tạm giữ của Phạm Văn Ú Tám gồm: 

- M t  01   i n tho i  i   ng hi u Iphon  6   IMEI: 353308077684058  à  i n 

tho i T7  ùng nh n tiền thắng số  ề từ C1; 

- Tiền mặt 11.600.000  ồng    à tiền T7 thắng  ược từ vi c mua số  ề trong ngày 

25/8/2022; 

Tạm giữ Xử Ngọc Anh H1: 

- M t  01  t  phơi màu hồng. Phơi  ề H1 mua  ề ngày 25/8/2022.  Lưu  èm hồ 

sơ v  án ; 

Tạm giữ Trương Hoàng T8: 

- M t  01  t  phơi màu hồng.  Phơi  ề H1 mua  ề ngày 25/8/2022.  Lưu  èm hồ 

sơ v  án ; 

- M t  01   ĩa DVD chứa     i u hình ảnh ghi  m  ghi hình   i  hai của các    

can  Đ   ưu hồ sơ v  án ; 

- M t  01   ĩa DVD chứa     i u hình ảnh cam ra ghi nh n s  vi c  ánh   c t i 

t i quán cà phê t i số B L  phư ng P  qu n T  Đ   ưu hồ sơ v  án ; 

Các v t chứng trên hi n t i  ược nh p Kho v t chứng th o phi u nh p  ho v t 

chứng số 65/LNK-C H  ngày 17/4/2023 của Cơ quan Cảnh sát  iều tra C ng an qu n 

T  Thành phố Hồ Chí Minh. 

* Về phần   n s : Kh ng; 
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Bản cáo tr ng số 126/CT-VK  ngày 01 tháng 8 n m 2023  Vi n  iểm sát nh n 

  n qu n T n Ph   Thành phố Hồ Chí Minh    truy tố các    cáo Ph m Ngọc Minh 

C1, Nguyễn Huy T6, Ph m V n Út T7 về t i  Đánh   c  th o Khoản 1 Điều 321 B  

 u t hình s  n m 2015  s a  ổi   ổ sung n m 2017 . 

T i phiên t a    i  i n Vi n  iểm sát nh n   n qu n T n Ph   Thành phố Hồ Chí 

Minh vẫn gi  nguyên quan  iểm truy tố các    cáo th o như cáo tr ng và  ề ngh : 

- Áp   ng Khoản 1 Điều 321; Điều 17; Điều 38; Điều 50;  iểm i  s Khoản 1 Điều 

51; Điều 58 B   u t hình s  n m 2015  s a  ổi   ổ sung n m 2017      ph t    cáo 

Ph m Ngọc Minh C1 mức án từ 01  m t  n m 06  sáu  tháng   n 02  hai  n m 06 

 sáu  tháng tù     cáo Nguyễn Huy T6 mức án từ 01  m t  n m   n 02  hai  n m tù; 

- Áp   ng Khoản 1 Điều 321; Điều 17; Điều 38; Điều 50;  iểm i  s Khoản 1 Điều 

51; Điều 58 B   u t hình s  n m 2015  s a  ổi   ổ sung n m 2017      ph t các    cáo 

Ph m V n Ú Tám mức án từ 09  chín  tháng   n 01  m t  n m tù; 

Đồng th i  ề ngh        v t chứng th o quy   nh pháp  u t. 

Các    cáo Ph m Ngọc Minh C1, Phan Huy T9 nói   i sau cùng: các    cáo rất 

hối h n về vi c  àm của mình  mong H i  ồng   t      m   t cho các    cáo  ược 

hư ng mức án nhẹ nhất  ể các    cáo có cơ h i s a sai   àm   i cu c   i. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Trên cơ s  n i  ung v  án  c n cứ vào các tài  i u trong hồ sơ v  án     ược 

th m tra    t hỏi  tranh  u n t i phiên t a  H i  ồng   t    nh n thấy như sau: 

[1] Về hành vi  quy t   nh tố t ng của Cơ quan  iều tra C ng an qu n T, Thành 

phố Hồ Chí Minh  Điều tra viên  Vi n  iểm sát nh n   n qu n T n Ph   Thành phố Hồ 

Chí Minh  Kiểm sát viên trong quá trình  iều tra  truy tố    th c hi n   ng về th m 

quyền  trình t   thủ t c quy   nh của B   u t tố t ng hình s . Quá trình  iều tra và t i 

phiên t a  các    cáo và ngư i có quyền  ợi và nghĩa v   iên quan  h ng ai có    i n 

hoặc  hi u n i về hành vi  quy t   nh tố t ng của Cơ quan ti n hành tố t ng  ngư i 

ti n hành tố t ng. Do  ó các hành vi  quy t   nh tố t ng của Cơ quan ti n hành tố t ng  

ngư i ti n hành tố t ng    th c hi n  ều hợp pháp. 

[2] Về s  vắng mặt của    cáo Ph m V n Út T7: trong giai  o n chu n      t    

   cáo T7     ỏ trốn  hỏi nơi cư tr . T a án    ti n hành   p  iên  ản  ác minh và ra 

Quy t   nh  ắt t m giam. Ngày 15/4/2024 Cơ quan cảnh sát  iều tra C ng an qu n T, 

Thành phố Hồ Chí Minh  an hành C ng v n số 1721/ CATP-C H  th ng  áo về   t 

quả thi hành Quy t   nh  ắt t m giam   t quả    cáo     ỏ trốn  nên  h ng thể thi 

hành Quy t   nh  ắt t m giam. Ngày 24/5/2024 Cơ quan cảnh sát  iều tra Công an 

qu n T  Thành phố Hồ Chí Minh  an hành Quy t   nh truy n  số 1458/QĐTN-CSHS 

nhưng vẫn  h ng có   t quả. Do  ó  H i  ồng   t    áp   ng  iểm a  hoản 2 Điều 

290 B   u t tố t ng hình s    t    vắng mặt    cáo Ph m V n Út T7. 

[3] Về n i  ung v  án: L i  hai nh n t i của các    cáo  à phù hợp v i  iên  ản 

 ắt ngư i ph m t i quả tang  phù hợp v i   t  u n  iều tra của Cơ quan cảnh sát  iều 

tra   ản cáo tr ng của Vi n  iểm sát    i  hai của ngư i  àm chứng cùng các tài  i u  

chứng cứ  hác thu th p trong hồ sơ v  án. H i  ồng   t      t thấy có  ủ cơ s    t 

 u n: Vào   c  hoảng 17 gi  00 ph t  ngày 25/8/2022  t i quán cà phê t i số B L  

phư ng P  qu n T, Ph m Ngọc Minh C1, Nguyễn Huy T6     th c hi n hành vi  ánh 

  c  ằng hình thức mua  án số  ề thắng thua  ằng tiền v i Trương Hoàng T8,    
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Ngọc Anh H1, Ph m V n Út T7 và nhiều ngư i  hác  v i tổng số tiền  à 47.234.000 

 ồng  trong  ó Ph m V n Út T7    tr ng thư ng v i số tiền  à 12.600.000  ồng  thì    

 ắt gi . Hành vi của các    cáo     ủ y u tố cấu thành t i  Đánh   c   t i  anh và hình 

ph t  ược quy   nh t i Khoản 1 Điều 321 B   u t hình s  n m 2015  s a  ổi   ổ sung 

n m 2017 ; 

Đ y  à v  án có  ồng ph m nhưng hành vi của các    cáo mang tính t  phát  

 h ng có s  ph n c ng rõ ràng nên  h ng thu c trư ng hợp  ph m t i có tổ chức ; 

Hành vi ph m t i của các    cáo g y mất tr t t  tr  an    h i. H u quả của các 

hành vi nêu trên  à nguy hiểm cho    h i  nó  h ng ch    m h i   n tr t t  c ng c ng 

  t i   a phương mà c n ảnh hư ng rất   n   n tài sản của c ng   n vì  ánh   c  à t  

n n    h i  thư ng  à nguyên nh n  ẫn   n các h u quả nghiêm trọng  hác. Các    cáo 

 à ngư i    thành niên   ủ  hả n ng nh n thức rõ hành vi của mình    pháp  u t 

nghiêm cấm và sẽ    trừng tr  nhưng  o tham  am  hám  ợi nên các    cáo    cố   th c 

hi n hành vi ph m t i  ất chấp mọi h u quả  ể cả s  trừng tr  của pháp  u t. Vì v y  

H i  ồng   t      t thấy cần thi t áp   ng hình ph t nghiêm  ối v i các    cáo nhằm 

m c  ích cải t o  giáo   c các    cáo từ  ỏ con  ư ng ph m pháp   ồng th i có tác 

  ng r n    và ph ng ngừa các t  n n trong    h i  gi  gìn tr t t  c ng c ng   ảo v  

sức  hỏ  của nh n   n và   y   ng n p sống v n minh  ành m nh. 

Đối v i  ối tượng Trương Hoàng T8,    Ngọc A Huỳnh tham gia  ánh   c v i 

số tiền  ư i 5.000.000  ồng  chưa có   t quả thắng thua. Qua  ác minh t i   a phương 

chưa có tiền án  tiền s  nên Cơ quan Cảnh sát  iều tra C ng an qu n T    ra quy t 

  nh    ph t hành chính v i số tiền 350.000  ồng về hành vi  Đánh   c trái ph p  ằng 

hình thức mua các số  ề   à có c n cứ. 

Đối v i các  ối tượng  hác    mua  án số  ề v i Ph m Ngọc Minh C1, Nguyễn 

Huy T6  Cơ quan cảnh sát  iều tra C ng an qu n T    ti n hành  iều tra  ác minh  

nhưng chưa  ác   nh  ược. Cơ quan cảnh sát  iều tra sẽ ti p t c  ác minh  àm rõ     

lý sau. 

Đối v i  ối tượng H2, do Ph m Ngọc M C1  h ng  i t rõ nh n th n  ai   ch nên 

chưa  àm vi c. Cơ quan Cảnh sát  iều tra C ng an qu n T    ti n hành thu th p tài 

 hoản Ng n hàng số tài  hoản 19034465737010  tên Lê Công H3, ngân hàng T11. K t 

quả  ác minh h   h u thư ng tr : C ng an Th  trấn Đ, huy n L  t nh Bắc  iang, xác 

minh Lê Công H3  có   ng    h   h u thư ng tr  t i th  trấn Đ  huy n L  t nh Bắc 

Giang nhưng hi n nay  h ng cư tr  t i   a phương.  ác minh t i nơi cư tr : Công an 

phư ng B, qu n B  Thành phố Hồ Chí Minh   ác   nh Lê Công H3  h ng   ng    h  

 h u thư ng tr    h ng   ng    t m tr  và  h ng th c t  cư tr  t i   a ch  A Mi u    

phư ng B  qu n B  Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan Cảnh sát  iều tra C ng an qu n 

T    ra th ng  áo truy tìm và ra Quy t   nh tách nguồn tin về t i ph m  ể ti p t c  iều 

tra   hi nào  ắt  ược sẽ       sau. 

[4] Về các tình ti t t ng nặng  giảm nhẹ trách nhi m hình s : 

- Tình ti t t ng nặng trách nhi m hình s : Kh ng có; 

- Tình ti t giảm nhẹ trách nhi m hình s : Trong quá trình  iều tra và t i phiên t a 

các    cáo    thành  h n  hai  áo   n n n hối cải; các    cáo Ph m Ngọc Minh C1, 

Nguyễn Huy T6, Ph m V n Út T7 ph m t i  ần  ầu và thu c trư ng hợp ít nghiêm 

trọng. H i  ồng   t      t thấy   y  à các tình ti t giảm nhẹ quy   nh t i các  iểm i  s 

Khoản 1 Điều 51 B   u t hình s  n m 2015   ược s a  ổi   ổ sung n m 2017  cần áp 
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  ng  ể giảm nhẹ m t phần hình ph t cho các    cáo. Ngoài ra     cáo C1 hi n  à  ao 

  ng chính trong gia  ình  nu i 02 con nhỏ  trong  ó có 01 con  ư i 36 tháng tuổi     

cáo Th c gi  vai tr  h n ch    à ngư i  àm c ng gi p vi c cho    cáo C1 trong vi c  án 

cà phê  quá trình  iều tra    cáo T7    chủ   ng n p   i số tiền 11.600.000  ồng  à tiền 

thắng   c  ể  hắc ph c h u quả của v  án;   y  à tình ti t giảm nhẹ trách nhi m hình 

s  quy   nh t i Khoản 2 Điều 51 B   u t hình s  n m 2015   ược s a  ổi   ổ sung 

n m 2017  cần áp   ng  ể giảm nhẹ m t phần hình ph t cho các    cáo. H i  ồng   t 

     t thấy các    cáo Ph m Ngọc Minh C1, Nguyễn Huy T6 ph m t i ít nghiêm 

trọng  nh n th n tốt và ph m t i thu c trư ng hợp ít nghiêm trọng  có nơi cư tr  ổn 

  nh  trong quá trình t i ngo i chấp hành tốt chính sách  pháp  u t của Nhà nư c  

 h ng vi ph m pháp  u t  các    cáo  a số  ều  à ngư i  ao   ng có trình    học vấn 

thấp nên  hả n ng nh n thức pháp  u t c n h n ch   có nhiều tình ti t giảm nhẹ trách 

nhi m hình s  quy   nh t i Khoản 1  Khoản 2 Điều 51 B   u t hình s  n m 2015 

  ược s a  ổi   ổ sung n m 2017   o  ó nghĩ  h ng cần thi t cách  y các    cáo ra 

 hỏi    h i mà nghĩ ch  cần áp   ng Điều 65 B   u t hình s  n m 2015  s a  ổi   ổ 

sung n m 2017  cho các    cáo  ược hư ng án tr o cũng  ủ tác   ng cải t o  giáo   c 

các    cáo  h ng ti p t c ph m t i   ồng th i thể hi n chính sách nh n   o của Nhà 

nư c  ối v i ngư i ph m t i; 

Trong v  án này     cáo C1 gi  vai tr  chính     cáo Th c gi  vai tr   à  ồng 

ph m gi p sức cho C1 trong vi c ghi số  ề cho  hách nên hình ph t  ành cho    cáo 

C1 có phần nghiêm  hắc hơn so v i các    cáo  hác. Đối v i    cáo T7 quá trình  iều 

tra     ỏ trốn và    truy n   g y  h ng ít  hó  h n trong quá trình giải quy t v  án  o 

 ó   y cũng  à  iểm cần  ưu    hi Quy t   nh mức hình ph t; 

[5] Về hình ph t  ổ sung: C n cứ vào Khoản 3 Điều 321 B   u t hình s  n m 

2015   ược s a  ổi   ổ sung n m 2017  thì  ẽ ra các    cáo c n có thể    ph t m t 

 hoản tiền  ổ sung. H i  ồng   t      t thấy các    cáo ph m t i thu c trư ng hợp ít 

nghiêm trọng nên miễn cho các    cáo; 

[6] Về       v t chứng: 

Đối v i hai mươi mốt  21  t  phơi màu trắng C1 ghi  ề cho  hách trong ngày 

25/8/2022; 05 t  phơi màu hồng C1 ghi  ề cho  hách trong ngày 25/8/2022; mư i hai 

(12  t  phơi màu trắng  Th c ghi  ề cho  hách trong ngày 25/8/2022; m t  01  t  phơi 

màu hồng  à phơi  ề Huỳnh mua  ề ngày 25/8/2022; m t  01  t  phơi màu hồng  à 

phơi  ề Huỳnh mua  ề ngày 25/8/2022. Đ y  à các con số  ề  ngày ghi  các  ài ghi và 

số tiền ghi  ề gi a các    cáo và  hách   à v t chứng của v  án nên ti p t c  ưu vào hồ 

sơ v  án; 

Đối v i m t  01   ĩa DVD chứa     i u hình ảnh ghi  m  ghi hình   i  hai của 

các    can; m t  01   ĩa DVD chứa     i u hình ảnh cam ra ghi nh n s  vi c  ánh   c 

t i t i quán cà phê t i số B L  phư ng P  qu n T. Đ y  à v t chứng của v  án nên ti p 

t c  ưu vào hồ sơ v  án; 

Đối v i m t  01) bút bi màu  anh. Đ y  à   ng c  C1 s    ng  ể ghi số  ề  hi n 

 h ng c n giá tr  s    ng nên t ch thu tiêu hủy; 

Đối v i số tiền 5.100.000  ồng  à tiền C1 ghi số  ề cho  hách trong ngày 

25/8/2022 và số tiền 11.600.000  ồng  à tiền T7 thắng  ược từ vi c mua số  ề trong 

ngày 25/8/202  à tiền  ùng vào vi c  ánh   c nên t ch thu sung quỹ Nhà nư c; 
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Đối v i m t  01   i n tho i  i   ng hi u Iphon  11 Pro màu  anh có số IMEI: 

352852113362089; m t  01   i n tho i  i   ng hi u Iphon  12 Pro màu  anh có số 

IMEI: 356683113858222; m t  01   i n tho i  i   ng hi u Iphon  6  có số IMEI: 

353308077684058. H i  ồng   t      t thấy   y  à các  i n tho i các    cáo s    ng 

vào vi c  iên   c  ánh   c  n tiền nên t ch thu sung quỹ Nhà nư c; 

Các v t chứng trên hi n t i  ược nh p Kho v t chứng th o phi u nh p  ho v t 

chứng số 65/LNK-C H  ngày 17/4/2023 của Cơ quan Cảnh sát  iều tra C ng an qu n 

T  Thành phố Hồ Chí Minh. 

[7] Về tiền thu  ợi  ất chính: Quá trình  iều tra  ác   nh    cáo C1 hư ng  ợi từ 

vi c ghi số  ề cho  hách 2.200.000  hai tri u hai tr m ngàn   ồng;    cáo T6 hư ng  ợi 

từ vi c ghi số  ề cho  hách số tiền 1.500.000  m t tri u n m tr m ngàn   ồng. H i 

 ồng   t      t thấy cần  u c các    cáo n p   i số tiền trên  ể sung vào Ngân sách 

Nhà nư c; 

[8] Về án phí: Các    cáo phải ch u án phí Hình s  sơ th m th o quy   nh của 

pháp  u t. 

Vì các  ẽ nêu trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên  ố các    cáo Ph m Ngọc Minh C1, Nguyễn Huy T6, Ph m V n Út T7 

ph m t i  Đánh   c . 

* Áp   ng Khoản 1 Điều 321; Điều 17; Điều 50;  iểm i  s Khoản 1  Khoản 2 

Điều 51; Điều 58; Điều 65 B   u t hình s  n m 2015   ược s a  ổi   ổ sung n m 

2017); 

   ph t    cáo: 

P1  hai  n m tù nhưng cho hư ng án tr o. Th i gian th  thách  à 04   ốn  n m 

tính từ ngày tuyên án. 

 iao    cáo cho Ủy  an nh n   n phư ng P, qu n T  Thành phố Hồ Chí Minh 

giám sát  giáo   c trong th i gian th  thách; 

* Áp   ng Khoản 1 Điều 321; Điều 17; Điều 50;  iểm i  s Khoản 1  Khoản 2 

Điều 51; Điều 58; Điều 65 B   u t hình s  n m 2015   ược s a  ổi   ổ sung n m 

2017); 

   ph t    cáo: 

Nguyễn Huy T6 01  m t  n m tù nhưng cho hư ng án tr o. Th i gian th  thách 

 à 02  hai  n m tính từ ngày tuyên án. 

 iao    cáo cho Ủy  an nh n   n phư ng P, qu n T  Thành phố Hồ Chí Minh 

giám sát  giáo   c trong th i gian th  thách; 

Trong th i gian th  thách  n u ngư i  ược hư ng án tr o cố   vi ph m nghĩa v  

th o quy   nh của Lu t Thi hành án hình s  02  ần tr   ên thì T a án có thể quy t   nh 

 u c ngư i  ó phải chấp hành hình ph t tù của  ản án    cho hư ng án tr o. Trư ng 

hợp th c hi n hành vi ph m t i m i thì T a án  u c ngư i  ó phải chấp hành hình 

ph t của  ản án trư c và tổng hợp v i hình ph t của  ản án m i th o quy   nh t i Điều 

56 của B   u t hình s  n m 2015     s a  ổi   ổ sung n m 2017 . 
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* Áp   ng Khoản 1 Điều 321; Điều 17; Điều 38; Điều 50;  iểm i  s Khoản 1  

Khoản 2 Điều 51; Điều 58 B   u t hình s  n m 2015   ược s a  ổi   ổ sung n m 

2017); 

   ph t    cáo: 

Phạm Văn Út T7 01  m t  n m tù giam. 

Th i h n tù tính từ ngày  ắt    cáo chấp hành án; 

Miễn  hoản tiền ph t  ổ sung cho các    cáo; 

Bu c    cáo Ph m Ngọc Minh C1 n p   i số tiền 2.200.000  hai tri u hai tr m 

ngàn   ồng  ể sung vào Ng n sách Nhà nư c; 

Bu c    cáo Nguyễn Huy T6 n p   i số tiền 1.500.000  m t tri u n m tr m ngàn  

 ồng  ể sung vào Ng n sách Nhà nư c; 

Trư ng hợp  ản án  quy t   nh  ược thi hành th o quy   nh t i Điều 2 Lu t Thi 

hành án   n s  thì ngư i  ược thi hành án   n s   ngư i phải thi hành án   n s  có 

quyền thỏa thu n thi hành án  quyền yêu cầu thi hành án  t  nguy n thi hành án hoặc 

   cưỡng ch  thi hành án th o quy   nh t i các Điều 6  7 và 9 Lu t Thi hành án   n s ; 

th i hi u thi hành án  ược th c hi n th o quy   nh t i Điều 30 Lu t Thi hành án   n 

s . 

* Áp   ng  iểm a    Khoản 1 Điều 47 B   u t hình s  n m 2015  s a  ổi   ổ 

sung n m 2017 ; Điều 106  Khoản 2 Điều 136  Điều 331  Điều 333 của B   u t Tố 

t ng hình s  n m 2015;  iểm a Khoản 1 Điều 23 của Ngh  quy t số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an Thư ng v  Quốc h i Quy   nh về 

mức thu  miễn  giảm  thu  n p  quản    và s    ng án phí và    phí T a án; 

Lưu vào hồ sơ v  án: hai mươi mốt  21  t  phơi màu trắng C1 ghi  ề cho  hách 

trong ngày 25/8/2022; n m  05  t  phơi màu hồng C1 ghi  ề cho  hách trong ngày 

25/8/2022; mư i hai  12  t  phơi màu trắng  Th c ghi  ề cho  hách trong ngày 

25/8/2022; m t  01  t  phơi màu hồng  à phơi  ề Huỳnh mua  ề ngày 25/8/2022; m t 

 01  t  phơi màu hồng  à phơi  ề Huỳnh mua  ề ngày 25/8/2022; m t  01   ĩa DVD 

chứa     i u hình ảnh ghi  m  ghi hình   i  hai của các    can; m t  01   ĩa DVD chứa 

    i u hình ảnh cam ra ghi nh n s  vi c  ánh   c t i t i quán cà phê t i số B L  

phư ng P  qu n T  Thành phố Hồ Chí Minh; 

T ch thu tiêu huỷ m t  01) bút bi màu xanh; 

T ch thu sung Ng n sách Nhà nư c: số tiền 16.700.000  ồng; 

T ch thu sung quỹ Nhà nư c: m t  01   i n tho i  i   ng hi u Iphon  11 Pro 

màu xanh có số IMEI: 352852113362089; m t  01   i n tho i  i   ng hi u Iphon  12 

Pro màu  anh có số IMEI: 356683113858222; m t  01   i n tho i  i   ng hi u Iphon  

6  có số IMEI: 353308077684058; 

Tình tr ng v t chứng th o Phi u nh p  ho v t chứng số 65/LNK-CSHS ngày 

17/4/2023 của Cơ quan Cảnh sát  iều tra C ng an qu n T  Thành phố Hồ Chí Minh. 

Mỗi    cáo phải ch u 200.000  Hai tr m ngàn   ồng án phí Hình s  sơ th m. 

Trong h n 15 ngày  ể từ ngày tuyên án  các    cáo có quyền  háng cáo; nh ng 

ngư i có quyền  ợi và nghĩa v   iên quan vắng mặt  ược quyền  háng cáo  ên T a án 
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nh n   n Thành phố Hồ Chí Minh trong h n 15 ngày tính từ ngày nh n  ược  ản sao 

 ản án hoặc ngày T a án tống   t  niêm y t  ản án hợp    th o quy   nh của pháp  u t; 

 H i  ồng   t       giải thích ch    nh án tr o  

Nơi nhận: 
- Các    cáo; 

- C ng an qu n T n Ph ; 

- VK ND qu n T n Ph ; 

- Chi c c THAD  qu n T n Ph ;  

- TAND TP. Hồ Chí Minh; 

- VK ND TP. Hồ Chí Minh; 

- Phòng PC27 CATP.HCM; 

- Uỷ  an nh n   n phư ng Ph  Th nh  qu n T n 

Ph   Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Lưu hồ sơ v  án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Phan Huỳnh Hoàng Phƣơng 

 


